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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
(Từ năm 2007 đến năm 2009)


I. Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý:


1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đăk Lăk đã thực hiện tốt các hoạt động khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý, rà soát, tổng hợp, xác định các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn ở các xã khu vực II ở địa phương. Hàng năm Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động TGPL trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách này.

2. Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho Cộng tác viên và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.
- Số lớp tập huấn: 24 lớp

- Số người tham gia: 1.387 người 

- Nội dung tập huấn: Giới thiệu các chuyên đề: Luật trợ giúp pháp lý - Kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; Pháp luật về đất đai; Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật cư trú; Luật bảo vệ và phát triển rừng; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; một số Chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số; Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường...

 Ngoài ra, trong quá trình tập huấn, Trung tâm đã cấp phát hàng trăm bộ tài liệu do Cục trợ giúp pháp lý biên soạn, in ấn, phát hành và 4.161 tờ gấp pháp luật do Cục trợ giúp pháp lý và Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk biên soạn, in ấn, phát hành đến người tham dự, góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về hoạt động TGPL và kiến thức pháp luật cho các Cộng tác viên, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và đối tượng được thụ hưởng chính sách TGPL miễn phí tại địa phương.


- Kết quả tập huấn:


Qua các đợt tập huấn đã trang bị một số kiến thức pháp luật cơ bản và kỹ năng trợ giúp pháp lý, tổ chức sinh hoạt CLB TGPL cho Ban Chủ nhiệm, các cộng tác viên..., nâng cao hiểu biết pháp luật, chấp hành pháp luật cho các đối tượng tham dự.

3. Thành lập và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý:
- Số lượng Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo: Hiện có 04 Câu lạc bộ được thành lập trong tổng số 34 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình.
Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tư pháp, UBND các xã có Câu lạc bộ tổ chức ra mắt và mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Ban chủ nhiệm và các đối tượng hưởng TGPL tại địa phương. Đồng thời hướng dẫn các Câu lạc bộ ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của CLB theo quyết định số 03/2008/QĐ- BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng bộ Tư pháp; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt cho các CLB, cung cấp tờ gấp pháp luật, cấp phát tài liệu pháp luật cho Ban chủ nhiệm và các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp luật miễn phí ….
· Kết quả sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý: 

Các Câu lạc bộ TGPL từng bước đi vào ổn định, bước đầu tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ; Tại các buổi sinh hoạt Ban chủ nhiệm đã phổ biến tuyên truyền một số văn bản pháp luật (đất đai, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới...) hướng dẫn giải đáp, trao đổi những vướng mắc pháp luật giúp người được trợ giúp pháp lý ngay tại nơi mình sinh sống.  
Tuy nhiên từ thực tế trong quá trình hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cũng còn những hạn chế nhất định như: ở một số địa phương, việc sinh hoạt của Câu lạc bộ chưa thường xuyên; phương pháp, nội dung tổ chức sinh hoạt chưa phong phú, chưa tập trung vào những vướng mắc pháp luật cụ thể của người dân (một số Câu lạc bộ còn nhiều lúng túng trong nội dung, phương pháp hoạt động) nên chưa thu hút được các đối tượng được thụ hưởng chính sách TGPL tham gia, công tác phối hợp với các ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền, giải đáp thông tin về pháp luật hiệu quả chưa cao.

4. Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động

- Trung tâm đã tổ chức 41 đợt trợ giúp pháp lý lưu động đến 34 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình.

- Kết quả: Tại những buổi trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm và cộng tác viên TGPL đã trả lời trực tiếp những vấn đề bức xúc mà người dân yêu cầu, hướng dẫn người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật; kiến nghị với chính quyền cơ sở giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân... qua đó góp phần xóa nghèo pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân và hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ cơ sở và quản lý nhà nước tại địa phương.

- Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện Trợ giúp pháp lý thông qua việc cung cấp 38.766 tờ gấp pháp luật do Cục trợ giúp pháp lý và Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk biên soạn, in ấn, phát hành, khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý tại 100% các địa phương nơi thực hiện TGPL lưu động. 
5. Số liệu vụ việc cụ thể:

(Xem tại biểu tổng hợp số liệu vụ việc ở phụ lục kèm theo)

 II. Tình hình sử dụng kinh phí. 
1. Tổng kinh phí ngân sách địa phương cấp cho Trung tâm thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cụ thể như sau: 
- Năm 2007 được cấp: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

- Năm 2008 được cấp: 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng)

- Năm 2009 được cấp: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng)

Tổng kinh phí được cấp từ năm 2007 đến năm 2009 được cấp: 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng).

Kinh phí được cấp đã sử dụng vào việc biên soạn, in ấn tài liệu cấp cho học viên, cấp bút vở, thanh toán cho học viên, giảng viên, tiền trang trí hội trường, nước uống, công tác phí, phương tiện phục vụ đi lại, thành lập, ra mắt, sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL...
2. Tình hình sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (ngân sách Trung ương cấp cho các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý để sinh hoạt):

Các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý được cấp kinh phí để hoạt động nhưng không báo cáo cho Trung tâm. 

III. Đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị

1. Thuận lợi

- Các văn bản pháp luật điều chỉnh về trợ giúp pháp lý đã tương đối hoàn chỉnh là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý;

- Trong hoạt động của Trung tâm luôn được sự quan tâm chỉ đạo và kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp; Sự phối hợp của các Sở, Ban ngành trong công tác trợ giúp pháp lý. 

 2. Khó khăn

- Do diện tích tự nhiên của tỉnh rộng lớn, cơ sở hạ tầng phát triển kém, địa hình phức tạp, thành phần dân tộc đa dạng (44 dân tộc anh em cùng chung sống), mùa mưa kéo dài…nên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác trợ giúp pháp lý, nhất là việc tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đa số các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý là người nghèo đồng thời là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; nhiều người không biết chữ, không biết tiếng phổ thông nên khó tiếp thu các quy định pháp luật, đây là khó khăn rất lớn trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật.
- Chính quyền cơ sở ở một số địa phương chưa thực sự coi trọng công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý nhất là hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, chưa quan tâm chỉ đạo cán bộ cấp xã tham gia thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý lưu động cũng như chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật theo quy định. Thời gian qua, mặc dù Sở đã nhiều lần đề nghị nhưng địa phương chưa quan tâm bố trí địa điểm để xây dựng trụ sở các chi nhánh nên không đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ này.

- Về tổ chức bộ máy: Đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm hiện nay mới chỉ bố trí được 17 biên chế, gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, 07 chuyên viên, 02 cán sự, 01 kế toán và 01 văn thư, làm việc tại trụ sở Trung tâm và 02 chi nhánh (Chi nhánh số 1 có trụ sở đặt tại thị trấn Phước An huyện Krông Păk, Chi nhánh số 2 có trụ sở đặt tại huyện Cư Kuin). Tuy số lượng đông nhưng hầu hết là nhân sự mới, chưa đủ điều kiện cử tham gia bồi dưỡng trợ giúp viên nên Trợ giúp viên pháp lý mới chỉ có 01 người, rất khó chủ động trong xử lý nhiệm vụ. 

- Trang thiết bị chủ yếu là tận dụng các thiết bị cũ nên trong việc giải quyết xử lý công việc còn gặp nhiều hạn chế khó khăn;

 - Đa số các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn nên hầu hết không biết chữ, còn hạn chế chưa nhận thức hết được các vấn đề pháp luật; do đó là khó khăn rất lớn trong công tác truyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật;
- Mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm tuy bố trí rộng khắp tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố nhưng còn yếu về năng lực thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý tại cơ sở, rất cần được tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ.

- Chế độ bồi dưỡng cho Cộng tác viên còn quá thấp (theo Thông tư số 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP) nên không khuyến khích đội ngũ Cộng tác viên tham gia tích cực công tác trợ giúp pháp lý.

3. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Bộ Tư pháp có kế hoạch hỗ trợ về kinh phí cho địa phương để đào tạo các khoá Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý cũng như bố trí địa điểm đào tạo phù hợp tại các cụm, vùng tại các tỉnh Tây nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ tham gia khóa học được dễ dàng, giảm chi phí đi lại. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ kinh phí để Trung tâm trang bị phương tiện, thiết bị làm việc đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 


 Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể hơn về tổ chức, hoạt động của Trung tâm trong điều kiện đội ngũ cán bộ chưa đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đề ra của Luật Trợ giúp pháp lý; đảm bảo tính pháp lý thống nhất của hoạt động tư vấn pháp luật trực tiếp của các chuyên viên (chưa là Trợ giúp viên pháp lý) tại Trung tâm, tại các Chi nhánh cũng như chất lượng, hiệu quả của hoạt động kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu vụ việc…

Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp sớm nghiên cứu ban hành quy định tăng trả thù lao cho Luật sư, cộng tác viên TGPL thực hiện công tác TGPL; giảm bớt thủ tục, đơn giản hoá hồ sơ, phương thức thanh toán nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn cho cộng tác viên tham gia TGPL nói chung và cho người nghèo nói riêng.


Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và đề xuất, kiến nghị của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk; Trung tâm trợ giúp pháp lý báo cáo Cục trợ giúp pháp lý và Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk để tiếp tục chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                                                                                                     GIÁM ĐỐC 
-Cục trợ giúp pháp lý;

-Sở Tư Pháp tỉnh Đăk Lăk;
-Lưu: VT-TGPL.                                     
                                                                                                                     Phạm Thị Minh Phương
Phụ lục

Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

(kèm theo Báo cáo số: 05/BC-TGPL ngà 05 thán 01 năm 2010 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk)

	Tổng số  vụ việc được thực hiện

	TS người được TGPL
	Hình thức TGPL
	Địa điểm
	Lĩnh vực TGPL
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	847
	224
	749
	49
	834
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	09
	
	27
	29
	741
	50
	22
	29
	58
	12
	47
	283
	209
	187

















 GIÁM ĐỐC 










                                                      Phạm Thị Minh Phương

Chú thích (từ trái sang phải)
1. Tổng số người được trợ giúp pháp lý

- N: nghèo

- DT: Dân tộc

- K: Khác

2. Hình thức trợ giúp pháp lý

- TV: Tư vấn;

- TGTT: Tham gia tố tụng (ĐD: Đại diện, BC: bào chữa);

- ĐDNTT: Đại diện ngoài tố tụng;

- K: Khác (HG: Hoà giải, TTHC: Thực hiện các thủ tục hành chính, KN: Khiếu nại).

3. Địa điểm
- TT: Trung tâm;

- CN: Chi nhánh;

- LĐ: Lưu động;

- ML: Mở lớp;
- CLB: Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý;

4. Lĩnh vực TGPL

- HS: Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

- DS: Pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự.

- HN: Pháp luật hôn nhân gia đình và pháp luật về trẻ em.

- LĐ: Pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm

- HC: Pháp luật hành chính, khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính.

- ĐĐ: Pháp luật đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng.

- UĐ: Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về chính sách ưu đãi xã hội khác.

- K: Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

